
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 23/02/2025 Phòng thi số: 01 Ca thi: 16h30-18h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031203002271 Lưu Duy An 23/09/2003 Nam   

2.  02 01302009969 Nguyễn Phương Anh 22/10/2002 Nữ   

3.  03 022302004750 Trần Hải Anh 11/07/2002 Nam   

4.  04 042204008451 Hồ Quân Bảo 20/11/2004 Nam   

5.  05 11202006415 Nguyễn Minh Công 04/02/2002 Nam   

6.   06 001204050287 Nguyễn Văn Cường 13/02/2004 Nam   

7.   07 038203015602 Vũ Đình Chiến 04/06/2003 Nam   

8.     08 036204009422 Mai Xuân Chính 01/01/2004 Nam   

9.   09 027204000608 Nguyễn Ích Chính 31/10/2004 Nam   

10.  10  001302012889 Nguyễn Mai Diệp 15/01/2002 Nữ   

11.  11  0210220051 Đặng Anh Dũng 04/01/2001 Nam   

12.  12  024301006144 An Thị Duyên 18/12/2001 Nữ   

13.  13  015200001247 Bùi Sỹ Thái Dương 02/04/2000 Nam   

14.  14  031204002835 Nguyễn Xuân Dương 13/01/2004 Nam   

15.  15  031204006569 Phạm Tiến Đạt 17/10/2004 Nam   

16.  16  031097003369 Vũ Tiến Đạt 09/09/1997 Nam   

17.  17  024202000156 Nguyễn Chí Đức 22/11/2002 Nam   

18.  18  031202008927 Phạm Hoàng Đức 13/05/2002 Nam   

19.  19  038095038230 Trần Văn Hải 20/01/1995 Nam   

20.  20  040204019856 Trần Xuân Hải 13/10/2004 Nam   

21.  21  027302008202 Nguyễn Thị Hằng 10/12/2002 Nữ   

22.  22  026302001450 Trần Thanh Hằng 06/02/2002 Nữ   

23.  23  040204025246 Nguyễn Đức Hiệp 02/01/2004 Nam   

24.  24  040204011438 Bùi Hữu Hiếu 28/08/2004 Nam   

25.  25  034201000545 Vũ Quang Hiếu 17/08/2001 Nam   

26.  26  014093010472 Cầm Văn Hoàng 14/10/1993 Nam   

27.  27  068203001212 Thái Nguyễn Quốc Hoàng 26/09/2003 Nam   

Danh sách gồm: 27 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

 

Hải phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 23/02/2025 Phòng thi số: 02 Ca thi: 16h30-18h30 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  28  031204000700 Vũ Việt Hoàng 09/05/2004 Nam   

2.  29  031204001411 Vũ Đình Hùng 25/11/2002 Nam   

3.  30  031302000487 Nguyễn Thị Lan 19/08/2002 Nữ   

4.  31  031203005247 Đỗ Duy Mạnh 07/03/2003 Nam   

5.  32  033302003244 Đỗ Thị Thúy Ngân 23/08/2002 Nữ   

6.  33  030302005654 Nguyễn Thị Nguyệt 13/03/2002 Nữ   

7.  34  001302032306 Hương Nhài 09/09/2002 Nữ   

8.  35  030302010615 Phạm Thị Thúy Nhài 18/12/2002 Nữ   

9.  36  033302005239 Nguyễn Phương Nhung 12/04/2002 Nữ   

10.  37  034204001088 Bùi Ngọc Phúc 04/12/2004 Nam   

11.  38  030302008454 Đỗ Thanh Phương 05/10/2002 Nữ   

12.  39  031302002038 Vũ Xuân Phương 10/09/2002 Nam   

13.  40  001202000503 Lê Hồng Quân 22/01/2002 Nam   

14.  41  082204010198 Nguyễn Hữu Quân 25/05/2004 Nam   

15.  42  034302003953 Nguyễn Vũ Thùy Tiên 16/11/2002 Nữ   

16.  43  033092006022 Lưu Huy Toàn 20/09/1992 Nam   

17.  44  031199001608 Nguyễn Thị Thanh Tuần 25/01/1999 Nam   

18.  45  030301008092 Nguyễn Thị Vân Thanh 11/09/2001 Nữ   

19.  46  001204036906 Lê Tiến Thành 13/10/2004 Nam   

20.  47  031302009032 Nguyễn Phương Thảo 14/11/2002 Nam   

21.  48  031301001723 Nguyễn Thị Minh Thư 23/08/2001 Nữ   

22.  49  031302001027 Đào Lâm Thu Trang 04/07/2002 Nữ   

23.  50  030301003132 Mạc Quỳnh Trang 21/02/2001 Nữ   

24.  51  031203008929 Phạm Văn Việt 05/08/2003 Nam   

25.  52  034202002371 Phạm Thế Vinh 13/11/2002 Nam   

26.  53  02201017182 Sùng Mí Vình 12/04/2001 Nam   

27.  54  026091002424 Nguyễn Xuân Vũ 17/02/1991 Nam   

Danh sách gồm: 27 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 



 


